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Địa chỉ: Thôn Liên Minh - Xã Quảng Oai - Thành Phố Hà Nội
Hotline: 02433 965 390 

Website : www.z43-cable.vn
Email: info@z43-cable.vn

Hơn 50 năm thành lập và phát triển, 43 COMPANY-BQP (Gọi tắt là Z43) từ sản 
phẩm phục vụ cho Quân đội đã trở thành thương hiệu dây và cáp điện hàng đầu 
tại thị trường dân sinh, công trình dự án trên toàn quốc và quốc tế.
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GIỚI THIỆU
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Nhà máy Z143 được thành lập năm 1972, là nhà máy trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng 
– Bộ Quốc Phòng. Từ năm 2010, Bộ Quốc Phòng đã chuyển đổi mô hình hoạt động của nhà máy thành 
Công ty TNHH Một thành viên 43. Trong vài năm gần đây, nhà máy đã dần mở rộng ra thị trường dân 
sinh, trở thành đơn vị cung cấp dây cáp điện, cáp thông tin cho các công trình, nhà phân phối trên toàn 
quốc. Các sản phẩm của nhà máy được biết đến trên thị trường với thương hiệu 43 COMPANY-BQP.
Sau gần 50 năm hoạt động, các sản phẩm của nhà máy đã có mặt tại hầu hết công trình, dự án của Bộ 
Quốc Phòng và các đối tác ngoại giao của Bộ. 

Được sự chấp thuận của Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng – Bộ Quốc Phòng, thương hiệu dây và 
cáp điện 43 COMPANY-BQP đã đưa ra thị trường dân sinh, phục phụ cho các ngành kinh tế quốc dân, 
tiêu dùng của xã hội và xuất khẩu. Với chất lượng sản phẩm đương đương ngoại nhập, dây chuyền sản 
xuất hiện đại, Nhà máy Z143 đã chinh phục thị trường bằng chất lượng sản phầm tương đương ngoại 
nhập, được các khách hàng Việt Nam tin dùng, không những thế, thương hiệu 
43 COMPANY-BQP còn vươn tới thị trường khu vực và thế giới. 

Hiện nay, Nhà máy Z143 có lực lượng cán bộ, công nhân có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên 
môn cao. 43 COMPANY-BQP luôn tập trung đầu tư sử dụng những thiết bị sản xuất hiện đại. tiên tiến 
và hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Những sản phẩm được giám sát chặt chẽ từ khâu kiểm 
tra, lựa chọn nguyên liệu thô tới các giai đoạn sản xuất thành phẩm. Với hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001: 2015, Nhà máy Z143 cam hết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng tối 
đa, đáu ứng mọi thiêu chuẩn kỹ thuật về dẫn điện và chịu nhiệt. Các sản phẩm đã tạo uy tín nổi bật và 
được người Việt Nam tin dùng, tạo vị thế vững chắc không chỉ trung nước mà còn vươn tới thị trường 
khu vực và thế giới. 

Hiện nay, Nhà máy Z143 sản xuất, cung cấp các sản phẩm: dây và cáp điện hạ thế, dây và cáp thông 
tin kim loại và quang học, cáp đồng trục, cáp mạng LAN, dây cáp truyền điện năng lượng mặt trời, dây 
cáp điện chậm cháy, chống cháy, Trong đó, sản phẩm chủ lực là các dòng cáp điện hạ thế, dây điện 
dân dụng, phục vụ các công trình trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Ngoài những sản phẩm hiện 
có, thương hiệu 43 COMPANY-BQP còn nhận sản xuất OEM theo yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng, cung 
cấp đa dạng các loại dây và cáp phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ

CHẤT LƯỢNG
BỀN LÂU

UY TÍN
VƯỢT TRỘI

AN TOÀN
TUYỆT ĐỐI

TIẾT KIỆM
CHI PHÍ
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SỨ MỆNH
Đáp ứng cho thị trường những sản phẩm cáp điện, thiết 

bị điện chất lượng cao, an toàn, thân thiện môi trường.

Cải thiện, ứng dụng công nghệ mới, sáng tạo nâng cao 

chất lượng sản phẩm nhằm tối ưu chi phí cho khách 

hàng.

TẦM NHÌN
Phát triển 43 COMPANY-BQP trở thành nhà sản xuất 

cáp điện có quy mô và tuy tín hàng đầu Việt Nam. 

Đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước và xuất khẩu.

HỆ THỐNG GIÁ TRỊ
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Con người là tài sản, sức mạnh, trọng tâm phát triển.

- Luôn đổi mới công nghệ, nâng cấp quy trình sản xuất, 

thay đổi tư duy tiếp cận thị trường.

- Đảm bảo lợi ích khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên.

TRIẾT LÝ KINH DOANH
- Lấy chất lượng sản phẩm làm mục tiêu phát triển.

- Lấy uy tín trong  từng dự án làm thước đo giá trị.

- Mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng bằng sản phẩm tốt, chính 

sách hậu mãi hấp dẫn.

- Phát triển bền vững bằng trung thực – trách nhiệm – chuẩn mực.
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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

1972

1973-1979

1980

1995 2010

2007

Mở rộng sản xuất hàng 

hoá Quốc phòng: ống 

bảo quản súng, Đản 

huấn luyện chiến đấu.

Đầu tư dây chuyền sản 

xuất dây và cáp thông tin 

kim loại từ 1 đôi đến 100 

đôi.

Chuyển đổi sang mô 

hình Cty TNHH MTV.

Lấy tên là: Công ty TNHH 

MTV 43. Mở rộng danh 

mục sản phẩm.

Thành lập nhà máy 

V119, Chuyển sản xuất 

điện trở, tủ điện, phe-rit 

trung tần phục vụ sửa 

chữa khí tài Quân sự

Sản xuất dây và cáp 

thông tin phục vụ Quốc 

Phòng và kinh tế.

Được đảng và nhà nước 

Tặng thưởng Huân 

Chương Lao Động Hạng 

Ba
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2012-2015

2016

2017

2018 2019

2022

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI

MIỀN BẮC:

MIỀN TRUNG:

MIỀN NAM: 

CÔNG TY CP SX VÀ TM CITICOM
ĐC: 22/47 Lưu Hữu Phước - Từ Liêm - Hà Nội.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÂN HOÀNG NGỌC
ĐC: 277 Võ An Ninh - Hòa Xuân - Đà Nẵng.

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG E-COM
ĐC:138 Đường số 6 (KDC Cityland Park Hills) - Gò Vấp - HCM.

Nhận bằng khen thủ tường Chính 

Phủ, Nhận cờ thi đua của Bộ Quốc 

Phòng, Ghi nhận mức tăng trưởng 

bình quân trên 20% hàng năm. 

Được tặng thưởng Huân chương 

lao động Hạng Ba, Nhận bằng khen 

thủ tướng Chính Phủ và Bộ Quốc 

phòng.

Đồng bộ, đầu tư dây chuyền hoàn 

chỉnh của chây Âu, sản xuất cáp 

đồng trục, dây dân dụng, cáp điện 

công nghiệp.

Xuất khẩu sang Mỹ và các nước 

Đông Nam Á. 

Tăng cường hiệu lực củng cố và 

hoàn thiện công tác quản lý.

Mở rộng hợp tác với các đơn vị 

ngoài Quân Đội.

Phát triển sản phẩm: Cáp điện 

thoại, dây đồng trục....

Thực hiện đề án mở rộng và nâng cấp quy 

mô nhà máy lên 17 hecta.

Thành lập các công ty thành viên, mở chi 

nhánh văn phòng tại các thành phố lớn: 

Hà Nội, Đà năng, Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh 

quảng bá và phát triển thị trường ngoài 

Quân Đội.

Củng cố hệ thống bán hàng, phân phối 

với các công ty thành viên trên cả nước.

Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển 

nhà máy.
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CƠ CẤU 
TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH CÔNG TY GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY PGĐ. KINH DOANH

PGĐ. HÀNH CHÍNH

PGĐ. KỸ THUẬT
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PHÂN XƯỞNG A1

PHÂN XƯỞNG A2

PHÂN XƯỞNG A3

PHÂN XƯỞNG A4

PHÒNG KẾ HOẠCH 
VẬT TƯ-KINH DOANH

PHÒNG 
KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH

VẬT TƯ-KINH DOANH

PHÒNG 
CHÍNH TRỊCHÍNH TRỊ

PHÒNG 
TỔ CHỨC LAO ĐỘNGTỔ CHỨC LAO ĐỘNG

PHÒNG 
HÀNH CHÍNH-HẬU CẦN

PHÒNG 
KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ

PHÒNG 
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT

QUY MÔ SẢN XUẤT

CHỈ SỐ SẢN XUẤT

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

- Diện tích nhà máy: 17 Hecta

- Công nhân sản xuất : 300 Người

- Dây và cáp điện

- Dây thuê bao quang

- Cáp thông tin nhồi dầu

- Dây và cáp đồng trục

8.000.000m / Tháng.

12.000.000m / Tháng.

3.000.000m / Tháng.

1.600.000m / Tháng.

:

:

:

:

- Nguyên liệu đồng nhập khẩu LME.

- Hạt nhựa PVC, XLPE, LSZH không độc hại.

- Quy trình sản xuất thân thiện với môi trường.

- Máy móc thiết bị được chuyển giao từ Châu Âu.

- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

- Chứng nhận hợp chuẩn chất lượng dây và cáp điện.

- Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dây và cáp điện.

- Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn BS 6387:2013 CWZ.

- Chứng nhận đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật khai thác tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam
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LĨNH VỰC THAM GIA
DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Z43 cung cấp dây điện dân dụng, cáp điện hạ thế và 

cáp thông tin cho các dự án xây dựng dân dụng và 

công nghiệp: nhà ở, chung cư, tòa nhà, khu công 

nghiệp, khu nghỉ dưỡng, sân bay, và hệ thống chiếu 

sáng giao thông.

NHÀ PHÂN PHỐI TỈNH, ĐẠI LÝ
Mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc, với hệ 

thống đại lý và nhà phân phối chiến lược. Z43 

cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, chính 

sách linh hoạt và mức chiết khấu cạnh tranh cho 

các đối tác.

CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
Z43 là đối tác tin cậy cung cấp dây và cáp điện, 

dây tín hiệu cho các ngành sản xuất thiết bị điện – 

điện tử, cơ khí, gia dụng và phương tiện giao 

thông, góp phần phát triển chuỗi cung ứng công 

nghiệp hỗ trợ trong nước.

XUẤT KHẨU QUỐC TẾ
Mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc, với hệ 

thống đại lý và nhà phân phối chiến lược. Z43 cam 

kết mang đến sản phẩm chất lượng, chính sách linh 

hoạt và mức chiết khấu cạnh tranh cho các đối tác.
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SẢN PHẨM

BS 6387

AS/NZSTCVN

UL Rosh

IEC

Dẫn điện tốt, ổn định.

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM Z43

Vỏ cách điện chịu nhiệt cao.

Chịu môi trường khắc nghiệt.

An toàn - ít suy hao điện áp.

Tuổi thọ 20 - 30 năm. 

Hệ thống kiểm soát chất lượng đạt ISO 9001:2015
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Dây điện dân dụng:

Cáp chậm cháy, chống cháy, LSZH:

CXV-FR: 0.6/1kV

CXV-FRN:0.6/1kV

CXL-FR (LSZH): 0.6/1kV

CXL-FRN (LSZH): 0.6/1kV

Cáp điều khiển

DVV & DXV: 300/500V & 0.6/1kV

DVV/Sb & DVV/Sa : 300/500V & 0.6/1kV

DVV-FRN & DXV-FRN : 300/500V & 0.6/1kV

FRN-DVV/Sa & FRN-DXV/Sb: 300/500V & 0.6/1kV

Cáp điện khác:Cáp điện phụ trợ:

Cáp Mạng LAN Cat5, Cat 6

Cáp đồng trục

Cáp điện kế

Cáp năng lượng mặt trời DC

Dây điện xe ô tô

Dây điện xe máy

Dây điện xe điện

Dây điện thiết bị gia đụng

Dây dẫn trần:
CF

AL

Cáp động lực hạ thế:

CV: 450/750V & 0.6/1kV 

CXV: 0.6/1kV

CVV: 0.6/1kV

CXV/DATA: 0.6/1kV

CXV/DSTA: 0.6/1kV

CVV/DATA: 0.6/1kV

CVV/DSTA: 0.6/1kV

15

VC: 300/500V & 450/750V

VCm: 300/500V & 450/750V

VCmd: 0.6/1kV

VCmo: 300/500V

VCmt: 300/500V



KHÁCH HÀNG 
TIÊU BIỂU

Đối tác trong quân đội
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Đối tác ngoài quân đội
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Sân bay Phan ThiếtDự án:

Cao Tốc BN tuyến Cam Lâm - Vĩnh HảoDự án:Nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn NhấtDự án:

Dự án: Ariana Beach Resort & Suites

Marry Land Quy NhơnDự án:Khách sạn Sơn Trà - Đà NẵngDự án:

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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Trụ Sở Công An Tỉnh Sóc TrăngDự án:

Học Viện Hậu CầnDự án:

Dự án: Trường cao đẳng Công Nghiệp QP

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Hoá Chất 13Dự án:

Bộ tư lệnh Thông Tin Liên LạcDự án:

An Đoàn Điều Dương 20 - Nha TrangDự án:
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

CALA Apartment Quy NhơnDự án:

Sở chỉ huy Bộ Tư Lệnh Quân Khu 7Dự án:KDC MB Land Nam Ngạn Thanh Hoá Dự án:

Khu nhà ở Trung Văn - Hà NộiDự án:

Nhà máy Công ty TNHH MTV
Điện tử Sao Mai

Dự án:Dự án: Nhà máy cơ khí chính xác Z129
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Dự án: Nhà máy sản xuất lốp ô tô HAOHUA

Dự án:

Nhà máy KingClean Việt NamDự án:

Dự án: Nhà máy Seville Signature Việt Nam Nhà máy Kingfa Đồng Nai

Dự án: Nhà máy Bowei Việt Nam Dự án: Nhà máy ICT Nghên An
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án:

Dự án: Nhà máy Snow Coas

Dự án: Nhà máy Amphenol JET Bắc Giang Nhà máy Solex High Tech Industries

Dự án: Nhà máy Cayi Việt Nam Dự án: SLP Thuận Thành Bắc Ninh

Dự án: Nhà máy số 4 Kangaroo Hưng Yên
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Dự án: Nhà máy Công ty Công Nghệ ZQ Dự án: Nhà máy vải thành phẩm Hantex 

Dự án: Nhà máy Optima Power Tools Việt Nam Dự án: Nhà máy điện tử TopGoal Việt Nam

Dự án: Vành đai 3 - TP. HCM Đoạn Qua Long An Dự án: Nhà máy GoodWay Việt Nam
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án: Căn hộ Mia Plaza Đà Nẵng Dự án: Olalani Riverside Towers

Dự án: Trường Quốc Tế T&T Thái Sơn Long An Dự án: Bana Hills Resort & Residences

Dự án: NOXH Phú Thịnh Plaza Phan Thiết Dự án: Tổ hợp trang trại sinh thái Bò sữa 
Công nghệ cao Mộc Châu

|  www.z43-cable.vn24



Dự án: Cao tốc BN Hoài Nhơn Quảng Ngãi Nhà máy Coremax Quảng NinhDự án:

Khu đô thị Euro Window Nghệ An Dự án: Paradise Golf 36 hố Kim Bảng, Hà NamDự án:

Đại Lộ Lê Lợi Phú Sơn-Cầu Đống T. HóaDự án: Nhà máy Nice Ceramic Hải DươngDự án:

25



CHỨNG NHẬN

Hệ thống QLCL
phù hợp tiêu chuẩn
TCVN ISO 2001:2015
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Giấy chứng nhận 

sản phẩm phù hợp với

Quy Chuẩn Kỹ Thuật QCVN 4:2009/BKHCN 

Giấy chứng nhận 

sản phẩm phù hợp với

Quy Chuẩn Kỹ Thuật 

TCVN 5935-1: 2013/IEC 60502-1:2009
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CHỨNG NHẬN

Giấy chứng nhận

phù hợp tiêu chuẩn

Chống cháy BS 6387:2013
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Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn UL 578. 

Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn UL 578 & CSA C22.2 No 210.15

29



CHỨNG NHẬN

Quyết định cấp Giấy Chứng Nhận 
đủ điều kiện kỹ thuật chuyên ngành Hàng Không.

|  www.z43-cable.vn30



Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kỹ thuật sân bay
Cáp điện Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV

Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kỹ thuật sân bay
Cáp điện Cu/PVC 450/750V
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Địa chỉ: Thôn Liên Minh - Xã Quảng Oai - Thành Phố Hà Nội
Hotline: 02433 965 390 

Website: www.z43-cable.vn
Email:    info@z43-cable.vn

HỆ THỐNG NHÀ PHÂN PHỐI ĐẠI DIỆN KHU VỰC

1. KHU VỰC MIỀN BẮC Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại CITICOM

Địa chỉ: 22/47 Đường Lưu Hữu Phước - Từ Liêm - Hà Nội.

2. KHU VỰC MIỀN TRUNG Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Hoàng Ngọc

Địa chỉ: 227 Đường Võ An Ninh - Hòa Xuân - Đà Nẵng.

3. KHU VỰC MIỀN NAM Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng Lượng E-Com

Địa chỉ: 138 Đường số 6 (KDC Cityland Park Hills) - Gò Vấp - Hồ Chí Minh.


